CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  
Tên ngành/nghề: 

Dịch vụ pháp lý
Mã ngành/nghề: 

6380201
Trình độ đào tạo: 
Cao đẳng 

Hình thức đào tạo: 
Chính quy
Đối tượng tuyển sinh: 
Tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương
Thời gian đào tạo: 
2.5 năm
1. Mục tiêu đào tạo   
1.1. Mục tiêu chung:

- Đào tạo cử nhân trình độ cao đẳng ngành Dịch vụ pháp lý có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ tốt; có kiến thức cơ bản về hệ thống pháp luật Việt Nam; có khả năng thích nghi tốt với môi trường pháp luật hiện tại và tương lai.

- Có khả năng hiểu và phân tích được những quy định của pháp luật, vận dụng những quy định của pháp luật vào thực hiện các dịch vụ tư vấn pháp lý, các nhiệm vụ khác có liên quan đến pháp luật của tất cả các cơ quan, tổ chức.
- Có khả năng phân tích và hướng dẫn thực hiện luật pháp tại các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức nghề nghiệp, viện nghiên cứu...có liên quan đến hoạt động pháp luật.
1.2. Mục tiêu cụ thể:    
1.2.1. Kiến thức: 

- Hiểu biết cơ bản về Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, quốc phòng – an ninh;

- Nắm vững kiến thức cơ bản về lý luận về Nhà nước và pháp luật, có kiến thức chuyên sâu về các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam;

- Hiểu biêt kiến thức cơ bản về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội có liên quan đến lĩnh vực pháp luật, kiến thức pháp lý ở Việt nam và thực tiễn pháp lý;

- Năm bắt và vận dụng được những kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật, hệ thống pháp luật, đặc biệt là pháp luật chuyên sâu về dịch vụ pháp lý đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế;

- Nắm vững những quy định của pháp luật vào thực hiện các dịch vụ tư vấn pháp lý và các nhiệm vụ khác có liên quan đến pháp luật.

1.2.2. Kỹ năng:

a. Kỹ năng cứng:
- Cập nhật kiến thức pháp luật hiện hành, có khả năng phân tích tình  huống, sự kiện pháp lý phát  sinh trong thực tiễn, thay đổi hoặc chấm dứt các quan hệ pháp luật trong thực tiễn, vận dụng đúng đắn pháp luật trong các lĩnh vực hoạt động tư vấn pháp lý;

- Soạn thảo và kiểm tra tính pháp lý của các loại văn bản do các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành cũng như có được khả năng tư vấn và soạn thảo các loại hợp đồng và đơn khởi kiện…

- Tư vấn về trình tự, thủ tục đăng ký, thành lập các loại hình doanh nghiệp; trình tự, thủ tục và hướng giải quyết các tranh chấp xảy ra liên quan đến các lĩnh vực: đất đai, hôn nhân, lao động, mua bán hàng hóa, sở hữu tài sản, thừa kế tài sản, nghĩa vụ dân sự và hợp đồng… 

- Tự cập nhật các kiến thức pháp luật mới qua đó có thể tiếp tục theo đuổi các bậc học cao hơn hoặc lấy các chứng chỉ hành nghề chuyên nghiệp. 

b. Kỹ năng mềm:

- Thực hiện thành thạo các kỹ năng: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; đăng ký và quản lý các sự kiện hộ tịch; thực hiện công tác hòa giải và chứng thực ở cơ sở; thực hiện công tác thi hành án cấp cơ sở. 

- Có khả năng tra cứu thông tin, nghiên cứu văn bản, tài liệu.

- Có khả năng giao tiếp thông thường bằng tiếng Anh.

- Sử dụng thành thạo tin học để có thể soạn thảo văn bản, truy cập internet để thu thập và xử lý thông tin.
- Có năng lực ngoại ngữ bậc 2/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam;

- Có năng lực tin học ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản  hoặc tương đương.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: 
Sau khi tốt nghiệp, người học có thể đảm nhận được những vị trí công tác cụ thể như sau:

- Nhân viên tư vấn pháp lý tại các trung tâm cung cấp dịch vụ pháp lý hoặc văn phòng luật sư, các công ty luật;

- Làm việc tại Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp;

- Cán bộ Tư pháp cấp xã, phòng Tư pháp, văn phòng các cơ quan Nhà nước;

- Nhân viên phòng Quản lý nhân sự của doanh nghiệp hoặc các tổ chức xã hội;

- Tư vấn pháp lý trong các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế;

- Có thể được học tập nâng cao trình độ ở bậc đại học sau đó được học các khóa đào tạo bồi dưỡng chức danh tư pháp như: luật sư, công chứng viên, chấp hành viên.
2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:


- Số lượng môn học, mô đun:  33

- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 106 TC

- Khối lượng các môn học, mô đun chung (đại cương): 435 giờ

- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1.695 giờ

- Khối lượng lý thuyết: 993 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1046 giờ, kiểm tra: 101 giờ.
3. Nội dung chương trình:
	Mã MH
	Tên môn học, mô đun
	Số TC
	Thời gian học tập (giờ)
	MH

	
	
	
	Tổng
	TRONG ĐÓ
	HT

	
	
	
	số
	LT
	TH/TT/TN
	KT
	 

	
	
	
	 
	
	/BT/TL
	
	 

	I
	Các môn học chung
	21
	435
	172
	240
	23
	 

	MH 01
	Chính trị
	4
	75
	41
	29
	5
	 

	MH 02
	Logic học
	2
	30
	18
	10
	2
	 

	MH 03
	Giáo dục thể chất
	2
	60
	5
	51
	4
	 

	MH 04
	Giáo dục quốc phòng - An ninh
	4
	75
	36
	35
	4
	 

	MH 05
	Tin học
	3
	75
	15
	58
	2
	 

	MH 06
	Anh văn 1
	3
	60
	29
	28
	3
	 

	MH 07
	Anh văn 2
	3
	60
	28
	29
	3
	 

	II
	Các môn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề
	75
	1245
	801
	386
	68
	 

	II.1
	Môn học, mô đun cơ sở
	25
	375
	287
	70
	18
	 

	MH 08
	Lý luận về Nhà nước và Pháp luật
	4
	60
	47
	10
	3
	CT

	MH 09
	Luật Hiến pháp Việt Nam
	4
	60
	47
	10
	3
	LLC

	MH 10
	Luật Hành chính Việt Nam
	4
	60
	47
	10
	3
	LLC,

	
	
	
	
	
	
	
	 LHP

	MH 11
	Luật Hình sự Việt Nam
	4
	60
	47
	10
	3
	LLC,

	
	
	
	
	
	
	
	LHP

	MH 12
	Luật Tố tụng hình sự Việt Nam
	3
	45
	33
	10
	2
	LLC,

	
	
	
	
	
	
	
	LHS

	MH 13
	Luật Dân sự Việt Nam
	3
	45
	33
	10
	2
	LLC

	MH 14
	Luật Tố tụng dân sự Việt Nam
	3
	45
	33
	10
	2
	LLC,

	
	
	
	
	
	
	
	LDS

	II.2
	Môn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề
	46
	780
	484
	260
	46
	 

	MH 15
	Luật Hôn nhân và Gia đìnhViệt Nam
	3
	45
	39
	3
	3
	LLC,

	
	
	
	
	
	
	
	LDS

	MH 16
	Luật Thương mại Việt Nam
	4
	60
	47
	10
	3
	LHP,

	
	
	
	
	
	
	
	LDS

	MH 17
	Luật Lao động Việt Nam
	4
	60
	47
	10
	3
	LHP

	MH 18
	Luật Đất đai Việt Nam
	4
	60
	47
	10
	3
	LHP

	MH 19
	Kỹ năng chung về tư vấn pháp lý
	3
	60
	26
	30
	4
	LDS;

	
	
	
	
	
	
	
	LHS;

	
	
	
	
	
	
	
	HNGĐ

	MH 20
	Tư vấn pháp luật về đầu tư, thành lập, tổ chức, giải thể và phá sản doanh nghiệp
	3
	60
	27
	30
	3
	LDN;

	
	
	
	
	
	
	
	LTM; LLĐ

	MH 21
	Tư vấn pháp luật về tài chính doanh nghiệp
	3
	60
	27
	30
	3
	LDN;

	
	
	
	
	
	
	
	LTM

	MH 22
	Tư vấn pháp luật về quản lý nội bộ doanh nghiệp và sử dụng lao động
	3
	60
	37
	30
	3
	LDN;

	
	
	
	
	
	
	
	LTM;

	
	
	
	
	
	
	
	LLĐ

	MH 23
	Tư vấn pháp luật về đàm phán, ký kết hợp đồng và thực hiện hợp đồng
	2
	45
	20
	22
	3
	LDS;

	
	
	
	
	
	
	
	LLĐ;

	
	
	
	
	
	
	
	LTM

	MH 24
	Xây dựng văn bản pháp luật
	3
	45
	39
	3
	3
	LHC

	MH 25
	Kỹ năng soạn thảo hợp đồng
	2
	45
	20
	22
	3
	LDS;

	
	
	
	
	
	
	
	LLĐ;

	
	
	
	
	
	
	
	LTM

	MH 26
	Tư vấn pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng
	3
	45
	27
	15
	3
	LLĐ;LDS

	MH 27
	Tư vấn pháp luật về hôn nhân, gia đình và thừa kế
	3
	45
	27
	15
	3
	LDS

	
	
	
	
	
	
	
	LHNGĐ

	MH 28
	Tư vấn pháp luật về giao dịch mua bán nhà ở, khiếu kiện và giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất
	3
	45
	27
	15
	3
	LDS;

	
	
	
	
	
	
	
	LĐĐ;

	MH 29
	Tư pháp hộ tịch – công chứng, chứng thực
	3
	45
	27
	15
	3
	LHC

	II.3
	Môn học tự chọn
	4
	90
	30
	56
	4
	 

	MH 30
	Kỹ năng công chứng
	2
	45
	15
	28
	2
	TPHT

	MH 31
	Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính
	2
	45
	15
	28
	2
	LHC

	MH 32
	Pháp luật về Thanh tra, khiếu nại và tố cáo
	2
	45
	15
	28
	2
	TTDS;

	
	
	
	
	
	
	
	TTHS

	MH 33
	Đạo đức nghề Luật
	2
	45
	15
	28
	2
	LDS

	MH 34
	Pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới
	2
	45
	15
	28
	2
	LDS, HNGĐ

	MH 35
	Pháp luật về Bảo vệ môi trường Việt Nam
	2
	45
	15
	28
	2
	LHP, LHC

	III
	Thực tập tốt nghiệp 
	7
	315
	10
	300
	5
	 

	IV
	Đánh giá kỹ năng cuối khóa
	3
	135
	10
	120
	5
	 

	 
	TỔNG (Giờ)
	106
	2130
	993
	1046
	101
	 

	 
	TỔNG (TC)
	106
	2130
	993
	1046
	101
	 


1

